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Phụ lục VIII: DASHBOARD ĐIỀU HÀNH KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày      /7/2026 của UBND tỉnh)

STT Nhóm chỉ tiêu Chỉ tiêu KPI Đơn vị tính Mốc theo dõi/mục tiêu
điều hành

Tần suất
cập nhật Cơ quan chủ trì Nguồn dữ liệu chính Cảnh báo và hướng xử lý

1 Tăng trưởng GRDP Tốc độ tăng GRDP
toàn tỉnh %

GRDP năm 2026 đạt từ
10% trở lên; quý III và
quý IV bám sát kịch bản
điều hành

Quý Thống kê tỉnh Cục Thống kê - Bộ Tài
chính Đỏ khi dự báo năm dưới 10%

2 Tăng trưởng GRDP Giá trị GRDP theo
giá hiện hành Tỷ đồng Theo kịch bản từng quý,

từng khu vực kinh tế Quý Thống kê tỉnh Cục Thống kê - Bộ Tài
chính

Vàng khi hụt trên 5% so kịch bản;
phân tích khu vực thiếu hụt

3 Nông, lâm nghiệp và thủy
sản

Sản lượng các sản
phẩm nông nghiệp

chủ yếu
tấn, ha,… Duy trì mức tăng so với

cùng kỳ năm trước Tháng/quý Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Báo cáo ngành, thống
kê

Cảnh báo khi sản lượng, dịch bệnh,
thị trường ảnh hưởng mục tiêu

4 Công nghiệp Chỉ số sản xuất
công nghiệp (IIP) % Duy trì mức tăng trên

13% trở lên Tháng Sở Công Thương Thống kê tỉnh/doanh
nghiệp

Đỏ khi IIP suy giảm 2 tháng liên
tiếp; làm việc từng nhà máy chủ lực

5 Công nghiệp
Sản lượng nhóm
sản phẩm công
nghiệp chủ lực

Tấn, m3,
kWh, sản

phẩm

Theo danh mục sản
phẩm chủ lực và công
suất dự kiến

Tháng Sở Công Thương
Thống kê tỉnh/doanh

nghiệp, khu/cụm công
nghiệp

Cảnh báo khi sản lượng thấp do
nguyên liệu, đơn hàng, điện, thủ tục

6 Công nghiệp
Số dự án công

nghiệp vận hành
mới trong năm

Dự án
Theo danh mục dự án
động lực tăng trưởng
năm 2026

Tháng Sở Công Thương
Nhà đầu tư, BQL khu

kinh tế/khu công
nghiệp

Đỏ khi chậm vận hành thương mại;
lập tổ tháo gỡ riêng

7 Xây dựng - đầu tư
Tổng vốn đầu tư
thực hiện toàn xã

hội
Tỷ đồng

Cả năm đạt khoảng
80.390 tỷ đồng theo kế
hoạch/kịch bản

Quý Sở Tài chính

Thống kê tỉnh, Sở Xây
dựng, Ban quản lý Khu

kinh tế Phú Yên, các
BQL dự án đầu tư xây

dựng

Vàng khi thấp hơn nhịp tháng; rà
soát vốn nhà nước, tư nhân, FDI

8 Đầu tư công

Tỷ lệ giải ngân
vốn đầu tư công

toàn tỉnh theo chủ
đầu tư; đặc biệt là

các chủ đầu tư
được giao số vốn

lớn

%

Đạt các mốc lũy kế theo
tuần, tháng, quý; phấn
đấu cao nhất kế hoạch
được giao

Tuần/tháng Sở Tài chính Kho bạc, chủ đầu tư

Đỏ khi dưới mức tỷ lệ bình quân
chung của tỉnh; tỷ lệ giải ngân thêm
hằng tuần của chủ đầu tư thấp hơn tỷ
lệ giải ngân tăng thêm hằng tuần
bình quân chung của tỉnh; Cơ chế xử
lý giao ban hằng tuần, điều chuyển
vốn
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STT Nhóm chỉ tiêu Chỉ tiêu KPI Đơn vị tính Mốc theo dõi/mục tiêu
điều hành

Tần suất
cập nhật Cơ quan chủ trì Nguồn dữ liệu chính Cảnh báo và hướng xử lý

9 Đầu tư công Giá trị giải ngân
vốn đầu tư công Tỷ đồng Theo kịch bản giải ngân

tuần/tháng/quý Tuần/tháng Sở Tài chính Kho bạc Nhà nước, chủ
đầu tư

Theo dõi chênh lệch số tuyệt đối;
Báo động vàng khi số chênh lệch
giải ngân theo kịch bản tuần đạt dưới
70% số tuyệt đối hàng tuần phải
thực hiện theo kịch bản giải ngân;
Báo động đỏ khi lũy kế 02 tuần liên
tiếp đạt dưới 50% kịch bản hàng
tuần.

10 Đầu tư công
Tỷ lệ giải ngân của

từng chủ đầu tư
lớn

%
Không thấp hơn bình
quân tỉnh; đạt mốc theo
phụ lục giải ngân

Tuần/tháng Các chủ đầu tư Kho bạc, Sở Tài chính Đỏ khi dưới bình quân tỉnh; kiểm
điểm người đứng đầu

11 Đầu tư công Số dự án trọng
điểm chậm tiến độ Dự án

Giảm dần theo từng
tháng; không để phát
sinh điểm nghẽn kéo dài

Tuần/tháng Sở Xây dựng, Sở
Tài chính

Báo cáo chủ đầu tư, địa
phương

Báo động đỏ với dự án ảnh hưởng
trực tiếp tăng trưởng

12 Đầu tư công
Khối lượng hoàn
thành chưa thanh

toán
Tỷ đồng

Thanh toán ngay khi đủ
điều kiện, không để tồn
đọng hồ sơ

Tuần/tháng Kho bạc Nhà
nước, chủ đầu tư

Hồ sơ thanh toán,
nghiệm thu

Đỏ khi hồ sơ chậm do thủ tục nội
bộ; xử lý trong 3 ngày

13 GPMB - đất đai
Tiến độ giải phóng

mặt bằng dự án
trọng điểm

% diện tích,
số hộ

Theo kế hoạch 45
ngày/tuần/tháng và từng
dự án cụ thể

Tuần
Sở Nông nghiệp
và Môi trường,
UBND cấp xã

Báo cáo GPMB địa
phương

Đỏ khi chậm mốc tuần; Chủ tịch
UBND cấp xã báo cáo trực tiếp

14 GPMB - đất đai

Số vướng mắc đất
đai, khoáng sản,
vật liệu xây dựng

được xử lý

Vụ việc/dự
án

Xử lý dứt điểm theo
danh mục được giao Tuần/tháng Sở Nông nghiệp

và Môi trường
Hồ sơ đất đai, mỏ vật

liệu
Vàng khi quá hạn; xác định rõ cấp
có thẩm quyền xử lý

15 Đầu tư ngoài ngân sách

Số dự án ngoài
ngân sách được
chấp thuận chủ

trương/cấp
GCNĐKĐT

Dự án
Tăng số dự án có khả
năng triển khai trong
năm 2026

Tháng
Sở Tài chính,

Ban quản lý Khu
kinh tế Phú Yên

Hồ sơ đầu tư, quyết
định chấp thuận

Cảnh báo khi hồ sơ tồn đọng; áp
dụng cơ chế luồng xanh

16 Đầu tư ngoài ngân sách
Tổng vốn đăng ký
của dự án ngoài

ngân sách
Tỷ đồng

Theo kịch bản huy động
nguồn lực ngoài ngân
sách

Tháng
Sở Tài chính,

Ban quản lý Khu
kinh tế Phú Yên

Hồ sơ đầu tư, quyết
định chấp thuận

Phân loại dự án thực chất, tránh chỉ
tăng vốn đăng ký
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STT Nhóm chỉ tiêu Chỉ tiêu KPI Đơn vị tính Mốc theo dõi/mục tiêu
điều hành

Tần suất
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17 Đầu tư ngoài ngân sách
Tiến độ xử lý hồ
sơ theo cơ chế

luồng xanh

Ngày/hồ sơ,
% đúng hạn

Rút ngắn tối đa thời gian
xử lý hồ sơ đầu tư, đất
đai, xây dựng

Tuần/tháng

Sở Tài chính, Sở
Xây dựng, Văn
phòng UBND

tỉnh

Hệ thống một cửa, hồ
sơ điện tử

Công khai hồ sơ quá hạn; xác định
đơn vị gây chậm

18 Thu ngân sách nhà nước
Tổng thu ngân

sách nhà nước trên
địa bàn

Tỷ đồng, %
dự toán

Cả năm đạt từ 19.880 tỷ
đồng trở lên theo kịch
bản

Tháng Sở Tài chính,
Thuế tỉnh

Cơ quan thuế, hải
quan, kho bạc

Đỏ khi hụt mốc tháng; giao ban thu
ngân sách chuyên đề

19 Thu ngân sách nhà nước Thu tiền sử dụng
đất

Tỷ đồng, %
dự toán

Đẩy nhanh đấu giá, khai
thác quỹ đất, xử lý dự án
tạo nguồn thu

Tuần/tháng
Sở Nông nghiệp
và Môi trường,
Sở Tài chính

Hồ sơ đấu giá đất, thuế,
kho bạc

Đỏ khi chậm đấu giá/thu nộp; xử lý
từng khu đất

20 Thu ngân sách nhà nước Thu từ hoạt động
xuất nhập khẩu Tỷ đồng

Theo kịch bản thu
NSNN, gắn với kim
ngạch và cơ cấu hàng
hóa

Tháng Hải quan, Sở
Công Thương

Hải quan, doanh
nghiệp xuất nhập khẩu

Cảnh báo khi giảm do thị trường,
chính sách thuế, luồng hàng

21 Thương mại - dịch vụ

Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh

thu dịch vụ tiêu
dùng

Tỷ đồng, %
Cả năm đạt khoảng
221.400 tỷ đồng, tăng
khoảng 17%

Tháng Sở Công Thương Thống kê tỉnh Vàng khi thấp hơn kịch bản tháng;
kích cầu tiêu dùng, hội chợ

22 Thương mại - xuất khẩu Kim ngạch xuất
khẩu Triệu USD Cả năm phấn đấu đạt

khoảng 3.077 triệu USD Tháng Sở Công Thương Hải quan, doanh
nghiệp

Đỏ khi đơn hàng hoặc rào cản thị
trường ảnh hưởng ngành chủ lực

23 Du lịch Tổng lượt khách
du lịch Lượt khách Theo kịch bản phát triển

du lịch Tháng Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Cơ sở lưu trú, điểm du
lịch, Thống kê tỉnh

Cảnh báo khi khách giảm sau cao
điểm; kích hoạt chương trình sự kiện

24 Du lịch Tổng thu từ du lịch Tỷ đồng

Cả năm phấn đấu đạt
khoảng 19.227 tỷ đồng
theo kịch bản thu từ du
lịch

Tháng Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Doanh nghiệp du lịch,
Thống kê tỉnh

Theo dõi chi tiêu bình quân; xử lý
nghẽn sản phẩm, dịch vụ

25 Doanh nghiệp

Số doanh nghiệp
thành lập mới và
quay trở lại hoạt

động

Doanh
nghiệp

Tăng số doanh nghiệp
hoạt động thực chất, hỗ
trợ DNNVV

Tháng Sở Tài chính Cơ quan đăng ký kinh
doanh, Thuế tỉnh

Vàng khi DN gia nhập giảm; tổ chức
đối thoại, tháo gỡ thủ tục

26 Doanh nghiệp
Số doanh nghiệp
tạm ngừng, giải

thể

Doanh
nghiệp

Kiểm soát xu hướng rút
lui khỏi thị trường; phân
tích nguyên nhân

Tháng Sở Tài chính Cơ quan đăng ký kinh
doanh, Thuế tỉnh

Đỏ khi tăng cao; kích hoạt gói hỗ
trợ, tín dụng, thuế, mặt bằng
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STT Nhóm chỉ tiêu Chỉ tiêu KPI Đơn vị tính Mốc theo dõi/mục tiêu
điều hành

Tần suất
cập nhật Cơ quan chủ trì Nguồn dữ liệu chính Cảnh báo và hướng xử lý

27 Tín dụng - vốn

Tăng trưởng tín
dụng và dư nợ cho
vay sản xuất kinh

doanh

Tỷ đồng, %
Hướng tín dụng vào sản
xuất, xuất khẩu, chế
biến, dự án tăng trưởng

Tháng
Ngân hàng Nhà
nước Chi nhánh

Khu vực 11
Tổ chức tín dụng Cảnh báo nợ xấu, khó tiếp cận vốn;

làm việc nhóm ngân hàng - DN
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